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BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY 

 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC 

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

KỲ THI KTHP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 05/6/2024 

Môn: THUẾ 

(Đáp án - thang điểm gồm 03 trang) 

 

Câu  Phần Nội dung 
Thang 

điểm 

1 
 

 

1 

 

 

 

Ta biết nguồn thu của ngân sách nhà nước bao gồm: 

- Thuế, phí và lệ phí 

- Bán tài sản quốc gia 

- Phát hành trái phiếu (trong và ngoài nước) 

- Phát hành tiền 

- Các nguồn thu khác 

0.75đ 

2 

Hiện nay, thuế chiếm 80% tổng thu NSNN. Ta thấy tài nguyên 

thiên nhiên là hữu hạn....Phát hành trái phiếu thì khi đến hạn phải 

trả ...Phát hành tiền thì dẫn đến lạm phát...Do đó chỉ có thuế là 

thu mà không phải trả và không ảnh hưởng như các nguồn khác 

nên Thuế là nguồn thu chủ yếu.... 

1.25đ 

Tổng điểm câu 1 2,0đ 

2 

1 

 Loại thu nhập chịu thuế:                   

(1) Thu nhập từ tiền lương, tiền thưởng lễ tết: 290,6 trđ 

--> Chịu thuế TNCN lũy tiến từng phần. 

0.25đ 

(2) Chuyển nhượng bất động sản: 2000 trđ 

-->  chịu thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng 
0.25đ 

(3) Chia lãi cổ phần (đầu tư vốn) 150 trđ --> chịu thuế suất 5% 0.25đ 

3 

Tính thuế TNCN từ tiền lương: 

- Thu nhập chịu thuế trong năm: 290,6 trđ 

- Giảm trừ:  

     + Bảo hiểm:  21,6 trđ 

     + Bản thân: 11 trđ x 12 tháng = 132 trđ 

     + Hai người phụ thuộc:  2 x 4,4 trđ x 12 tháng = 105,6 trđ 

     + Đóng góp quỹ khuyến học:    5 trđ 

 ---> Tổng khoản giảm trừ: 264,2 trđ           

  Như vậy, TN tính thuế: 290,6 triệu – 264,2 triệu = 26,4 trđ  

 

 

 

0,5đ 

 

 

 

 

0,5đ 
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Câu  Phần Nội dung 
Thang 

điểm 

-->Thu nhập tính thuế bình quân tháng = 26,4/12 = 2,2 trđ  

Áp dụng biểu thuế lũy tiến rút gọn: 

Thuế TNCN = 5%  x 2,2 trđ = 0,11 trđ / tháng.    

    Thuế TNCN cả năm của tiền lương: 0,11 triệu x 12 = 1,32 trđ 

 

 

 

0,5đ 

4 Chuyển nhượng bất động sản: 2.000 trđ x 2% = 40 trđ 0,25đ 

5 
 Chia lãi cổ phần: 150 trđ x 5% = 7,5 trđ   

Tổng số thuế TNCN phải nộp là : 48,82 trđ 

0,25đ 

0,25đ 

Tổng điểm câu 2 3,0đ 

3 

1 

Tính thuế GTGT 

1.1. Thuế GTGT đầu ra 

    (1). XK:  22.000 x 80.000 x 0%                     =     0 

    (2). Cty TM: 25.000 x 82.000 x 10%              =   205.000.000 

    (3). Siêu thị: 15.000 x 88.000/1,1  x 10%         =  120.000.000 

    (4). Đại lý : 20.000 x 95% x 81.000 x 10%     =   153.900.000 

 

     Cộng:                 478.900.000 

 

 

0.25đ 

0.25đ 

0.25đ 

0.25đ 

 

Thuế gtgt đầu vào được khấu trừ : 

    - Hóa đơn GTGT:   1.500.000.000 x 10%  =  150.000.000              

 Thuế gtgt phải nộp = VATđầu ra - VATđầu vào 

 =    478.900.000 - 150.000.000   =   328.900.000 

0.25đ 

 

 

0.25đ 

2 

Thuế TNDN 

2.1 Doanh thu  

    (1). XK:  22.000 x 80.000                   =    1.760.000.000 

    (2). Cty TM: 25.000 x 82.000              =   2.050.000.000 

    (3). Siêu thị: 15.000 x 88.000/1,1         =  1.200.000.000 

    (4). Đại lý : 20.000 x 95% x 81.000     =   1.539.000.000 

 

     Cộng:         6.549.000.000  

 

 

0.25đ 

0.25đ 

0.25đ 

0.25đ 

2.2. Chi phí hợp lý được trừ 

   2.1 Chi phí sản xuất: 

          - Nguyên vật liệu                       =  1.300.000.000 

          - Khấu hao TS                            =   550.000.000 
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          - Lương                                      =   520.000.000 

          - Bảo hiểm  (23,5%)                   =  122.200.000 

          - Sửa chữa lớn                            =     85.000.000 

          - XD nhà xưởng                          =   300.000.000 

          - Chi phí khác                             =   600.000.000 

     Cộng:               3.477.200.000           

 

              Zsp =  3.477.200.000/100.000 = 34.772đ/sp  

Số lượng tiêu thụ:  81.000sp                               

----> Giá vốn = 2.000 x 35.000 + 79.000 x 34.772 = 

2.816.988.000 

0.75đ 

 

 

 

 

 

 

0.25đ 

 

 

0.25đ 

2.2.2. Chi phí kinh doanh  

          - Khấu hao TS:                         =   120.000.000 

          - Lương:                                   =   280.000.000 

          - Bảo hiểm                                =    65.800.000 

          - HH đại lý:                               =    76.950.000 

          - Phí môn bài                             =     30.000.000 

          - Chi phí khác                             =  300.000.000 

  Cộng:                           872.750.000           

 

----> Tổng chi phí hợp lý : 3.689.738.000 

 

0.75đ 

   3. Thu nhập khác: 0 

    Thuế TNDN phải nộp = (doanh thu - chi phí + thu nhập 

khác) x thuế suất        

  =   (6.549.000.000 - 3.689.738.000 + 0) x 20% 

           =   571.852.400 

 

 

0.25đ 

0.25đ 

Tổng điểm câu 3 5,0đ 

 


